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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

Quản lý kế hoạch giảng dạy

Học kỳ 1 - Năm học 2026 - 2027
Thời khóa biểu đăng ký môn học

Ngày in : 24/07/2026 16:28 Trang 1

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ. Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ  
11,21... của học kỳ. Ngày bắt đầu học kỳ: 07/09/2026

STT Mã MH Tên môn học
Số 
TC Sỉ số Họ và tên

Mã 
viên 
chức

Nhóm
Tổ 
TH Thứ

Tiết 
BĐ Số tiết

Mã 
phòng Tên lớp Tuần học

1 832024 Quản trị học căn bản 2 80 Đinh Văn Hiệp 10909 04 4 6 3 C.A304 DKI1261 1234567890--------

2 832105 Kinh tế vi mô 3 80 Hoàng Hữu Lượng 20650 04 6 2 4 C.A302 DKI1261 12345678901-------

3
861301 Triết học Mác - Lênin

3 125 Phạm Quốc Hương 11803
20

3 4 2 C.E402 DKI1261 123456789---------

4 3 125 Phạm Quốc Hương 11803 4 3 3 C.E402 DKI1261 123456789---------

5 865006 Pháp luật đại cương 2 80 Trần Thị Thúy An 11793 04 7 1 3 C.A103 DKI1261 1234567890--------

6
867007 Toán cao cấp C1

3 100 Phạm Sỹ Nam 11202
14

2 1 3 C.B109 DKI1261 123456789---------

7 3 100 Phạm Sỹ Nam 11202 6 6 2 C.A302 DKI1261 123456789---------

Ngày.......tháng........năm..........

Người lập biểu


